
Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước

Thanh toán 

nợ XDCB

TỔNG CỘNG 47.858 46.510 39.204 13.257 14.828 14.828 25.530 24.376 0 0 7.568 367 -1.789 46.069 37.781 0 0 367 -1.789 31.241 22.954 0 0

I Dự án đang thực hiện 40.358 39.704 39.204 13.257 14.828 14.828 25.530 24.376 0 0 7.568 0 -1.789 38.569 37.414 0 0 0 -1.789 23.741 22.587 0 0

Ban QLDA các công trình 40.358 39.704 39.204 13.257 14.828 14.828 25.530 24.376 0 0 7.568 0 -1.789 38.569 37.414 0 0 0 -1.789 23.741 22.587 0 0

1
Sửa chữa đường Mường Khong - bản

Hua Sát xã Mường Khong
Xã Mường Khong

 1107/QĐ-UBND; 

ngày 29/10/2019 
14.990 14.900 14.900 7.000 7.500 7.500 7.490 7.400 2.282 -547 14.443 14.353 -547 6.943 6.853

2
Nâng cấp đường QL6 - bản Lồng (giai

đoạn 2)
Xã Tỏa Tình

 1110/QĐ-UBND; 

ngày 29/10/2019 
11.500 11.142 10.642 5.110 6.000 6.000 5.500 4.642 140 -261 11.239 10.381 -261 5.239 4.381

3
Đường trung tâm xã Tỏa Tình bản Hua

Sa A
Xã Tỏa Tình

 1109/QĐ-UBND; 

ngày 29/10/2019 
2.800 2.628 2.628 1.147 1.328 1.328 1.472 1.300 62 -108 2.692 2.519 -108 1.364 1.192

4
Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở

tạm xã Pú Xi
Xã Pú Xi

 1106/QĐ-UBND; 

ngày 29/10/2019 
11.068 11.034 11.034 11.068 11.034 5.084 -873 10.195 10.161 -873 10.195 10.161

II

Bổ sung dự án đầu tư bằng số vốn hết 

nhu cầu của Chương trình 275 giai 

đoạn 2016-2020

7.500 6.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 7.500 367 0 0 367 0 7.500 367 0 0

Ban QLDA các công trình 7.500 6.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 7.500 367 0 0 367 0 7.500 367 0 0

1
Nâng cấp đường bản Hồng Lực - Trung 

tâm xã Mường Khong
Xã Mường Khong 7.500 6.806 367 7.500 367 367 7.500 367

Lồng ghép 694 trđ 

ngân sách huyện

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHƯƠNG TRÌNH 275 

(Kèm theo Quyết định số        1261      /QĐ-UBND ngày   10       /8/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Chủ đầu tư/Tên công trình Địa điểm XD

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư 

điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt
Vốn đã 

thanh toán 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2016-2020 

đã phê 

duyệt

GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh

Ghi chú
Số Quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT

Tổng số

Kế hoạch 2020

Giải ngân từ 

01/01/2020 

đến 30/5/2020

Điều chỉnh KH vốn giai 

đoạn 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều 

chỉnh

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tăng(+) Giảm(-)

Điều chỉnh KH vốn 

năm 2020

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW 
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tăng(+) Giảm(-)

Kế hoạch trung hạn đã 

giao đến hết năm 2019
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